
BẢNG MINH HỌA HỢP ĐỒNG
Thông tin khách hàng Tên Ngày sinh Tuổi bảo hiểm Giới tính Hạng nghề nghiệp

Bên mua bảo hiểm ACT BMBH 01/01/1988 30 Nam 1
Người được bảo hiểm ACT NĐBH 01/01/1988 30 Nam 1

Số tiền sau đây được thể hiện theo đơn vị Việt Nam Đồng.

TÓM TẮT SẢN PHẨM CHÍNH

Tên sản phẩm Người được bảo hiểm
Thời hạn đóng phí

(Năm)

Thời hạn hợp đồng 
(Năm)

Số tiền bảo
hiểm

Định kỳ
đóng phí

Phí bảo hiểm

PHÚC BẢO AN LỘC ACT NĐBH 6 12 100,000,000 Hàng năm 16,000,000

Phiên bản: 4.0.0 Bên Mua Bảo Hiểm: ACT BMBH
Tư Vấn Viên: ACT_19
Mã Số Tư Vấn Viên: 999999
Ngày in: 15/11/2018
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TÓM TẮT PHÍ BẢO HIỂM
Hàng năm Nửa năm Hàng quý Đóng phí một lần
16,000,000            8,320,000            4,192,000 -

TÓM TẮT CÁC QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Sản phẩm bảo hiểm Quyền lợi bảo hiểm Mức quyền lợi

Người được bảo hiểm – ACT NĐBH

PHÚC BẢO AN LỘC
Quyền lợi trong trường hợp tử vong 100,000,000 ~ 144,000,000
Quyền lợi trong trường hợp thương tật toàn bộ vĩnh viễn 100,000,000 ~ 144,000,000

Phiên bản: 4.0.0 Bên Mua Bảo Hiểm: ACT BMBH
Tư Vấn Viên: ACT_19
Mã Số Tư Vấn Viên: 999999
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Năm Hợp
Đồng

Tuổi Bảo
Hiểm

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM: PHÚC BẢO AN LỘC (ROP01)

Phí Đóng Tổng Phí Đóng
Quyền Lợi Tử

Vong
Quyền Lợi Thương

Tật TBVV
Quyền Lợi Tiền Mặt/

Đáo Hạn
Giá Trị Hoàn Lại

1 30 16,000,000 16,000,000 100,000,000 100,000,000

2 31 16,000,000 32,000,000 100,000,000 100,000,000

3 32 16,000,000 48,000,000 100,000,000 100,000,000 28,730,000

4 33 16,000,000 64,000,000 100,000,000 100,000,000 45,130,000

5 34 16,000,000 80,000,000 100,000,000 100,000,000 66,000,000

6 35 16,000,000 96,000,000 100,000,000 100,000,000 90,540,000

7 36 96,000,000 100,000,000 100,000,000 97,700,000

8 37 96,000,000 105,600,000 105,600,000 105,600,000

9 38 96,000,000 114,070,000 114,070,000 114,070,000

10 39 96,000,000 123,260,000 123,260,000 123,260,000

11 40 96,000,000 133,210,000 133,210,000 133,210,000

12 41 96,000,000 144,000,000 144,000,000 144,000,000

Ghi chú:

1. Các số tiền nêu trên được minh họa trên giả định phí bảo hiểm đã được đóng đầy đủ đúng qui định và hợp đồng này không có thay đổi nào trong thời hạn
hiệu lực.

2. Số tiền liên quan đến Phí bảo hiểm được tính dựa trên giả định tình trạng sức khỏe của Người được bảo hiểm được xếp loại chuẩn. Số phí bảo hiểm thực tế
phải nộp phụ thuộc vào thực trạng tại thời điểm yêu cầu bảo hiểm.

3. Giá trị hoàn lại là giá trị tại thời điểm cuối năm hợp đồng đã khấu trừ đi Quyền lợi tiền mặt và Quyền lợi đáo hạn nếu trong năm đó có phát sinh chi trả
quyền lợi này.

4. Các giá trị trong bảng minh họa hợp đồng này được tính dựa trên thông tin tại năm hợp đồng đầu tiên.

Phiên bản: 4.0.0 Bên Mua Bảo Hiểm: ACT BMBH
Tư Vấn Viên: ACT_19
Mã Số Tư Vấn Viên: 999999
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THÔNG TIN CÔNG TY

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh tái bảo hiểm và đầu tư vốn.

Giấy phép thành lập và hoạt động số: 60GP/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 15/12/2010. Vốn điều lệ: 1.400 tỷ đồng.

Tầng 22 – Tòa nhà Charmvit – 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: +84-24-62 827 888 – Fax: +84-24-62 827 878

Trang thông tin điện tử: https://www.fubonlife.com.vn

BẢNG MINH HỌA NÀY LÀ MỘT PHẦN CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM. BẢNG MINH HỌA NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ
PHÁP LÝ KHI CÓ ĐẦY ĐỦ SỐ TRANG VÀ CHỮ KÝ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM

XÁC NHẬN CỦA TƯ VẤN BẢO HIỂM
Tôi, người ký tên dưới đây , xác nhận đã giải thích và tư vấn cho khách hàng
có tên nêu trên mọi thông tin chi tiết ở các trang của Bảng minh họa này cũng
như Quy tắc điều khoản của Hợp đồng bảo hiểm.

Chữ ký:

                 ACT_19 - 999999
                                               Ngày: ……/……/…….

XÁC NHẬN CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM
Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận đã đọc và được tư vấn đầy đủ mọi thông
tin chi tiết ở các trang của Bảng minh họa này cũng như nội dung Quy tắc
điều khoản của hợp đồng bảo hiểm.

Chữ ký:

                 ACT BMBH

                                              Ngày: ……/……/…….

Phiên bản: 4.0.0 Bên Mua Bảo Hiểm: ACT BMBH
Tư Vấn Viên: ACT_19
Mã Số Tư Vấn Viên: 999999
Ngày in: 15/11/2018
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